
1. Các biện pháp giám sát, giáo dục 
người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm 
hình sự

Biện pháp giám sát, giáo dục người 
dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách 
nhiệm hình sự (sau đây gọi là biện pháp 
giám sát, giáo dục) bao gồm: khiển trách, 
hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn. 

(Điều 2 Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

2. người được giám sát, giáo dục và 
người trực tiếp giám sát, giáo dục

Người được giám sát, giáo dục là 
người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 
trách nhiệm hình sự và áp dụng các 
biện pháp giám sát, giáo dục theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 91 của Bộ luật 
hình sự năm 2015 (khoản 2 Điều 2 Nghị 
định số 37/2018/NĐ-CP). Theo quy định 
này, người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc 
một trong các trường hợp sau đây và có 
nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc 
phục phần lớn hậu quả, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ 
luật hình sự năm 2015 (quy định về căn 
cứ miễn trách nhiệm hình sự), thì có thể 
được miễn trách nhiệm hình sự và áp 
dụng một trong các biện pháp giám sát, 
giáo dục nêu trên:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội 
nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại 
các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 
251 và 252 của Bộ luật hình sự năm 2015;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 
tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định 
tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, 
trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 
134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 
248,249, 250, 251 và 252 của Bộ luật 
hình sự năm 2015;

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng 
phạm có vai trò không đáng kể trong 
vụ án.

Người trực tiếp giám sát, giáo dục 
là người có tư cách đạo đức tốt, có kiến 
thức, kỹ năng về công tác xã hội, công 
tác trẻ em hoặc kiến thức cần thiết về 
tâm sinh lý trẻ em hoặc được đào tạo, 

tập huấn về tư pháp đối với người chưa 
thành niên, được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã quyết định giao nhiệm vụ trực 
tiếp thực hiện việc giám sát, giáo dục.

(khoản 2 Điều 2 Nghị định số 37/2018/
NĐ-CP).

3. Các nguyên tắc thực hiện việc giám 
sát, giáo dục

- Bảo đảm mục tiêu phục hồi cho 
người được giám sát, giáo dục; nâng 
cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp 
luật cho người được giám sát, giáo dục; 
phòng ngừa tội phạm.

- Tôn trọng nhân phẩm, danh dự, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người 
được giám sát, giáo dục; nghiêm cấm 
mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, 
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền 
và lợi ích hợp pháp của người được giám 
sát, giáo dục.

ï



- Bảo đảm phù hợp với Điều kiện, 
hoàn cảnh, độ tuổi, giới tính, nhu cầu cá 
nhân và vì lợi ích tốt nhất của người được 
giám sát, giáo dục.

- Tôn trọng và bảo vệ bí mật cá nhân 
của người được giám sát, giáo dục.

- Bảo đảm sự tham gia của gia đình, 
nhà trường và các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân vào việc thi hành các biện pháp 
giám sát, giáo dục.

(Điều 3 Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

4. Thời hạn giám sát, giáo dục
Thời hạn giám sát, giáo dục được tính 

từ ngày người được giám sát, giáo dục 
có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 
để nghe thông báo về việc thi hành biện 
pháp giám sát, giáo dục.

(Điều 4 Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm trong việc thi hành các biện pháp 
giám sát, giáo dục

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 
thi hành các biện pháp giám sát, giáo 
dục. Căn cứ vào tình hình vi phạm pháp 
luật của người chưa thành niên, năng 
lực cán bộ và các Điều kiện khác ở địa 
phương, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã 
quyết định danh sách người trực tiếp 
giám sát, giáo dục gồm từ 3 đến 5 người 
được lựa chọn trong số các cá nhân quy 

định tại Khoản 3 Điều Điều 6 Nghị định 
số 37/2018/NĐ-CP.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho 
người trực tiếp giám sát, giáo dục hoặc 
cử người trực tiếp giám sát, giáo dục 
tham gia các Chương trình tập huấn 
thích hợp do cấp huyện hoặc cấp tỉnh tổ 
chức để thực hiện nhiệm vụ.

- Công an xã, phường, thị trấn (sau 
đây gọi chung là Công an cấp xã) làm 
nhiệm vụ đầu mối, tham mưu, giúp Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 
việc thi hành các biện pháp giám sát, 
giáo dục tại địa phương.

- Cán bộ, chiến sỹ công an, công an 
viên, công chức văn hóa - xã hội, công 
chức tư pháp - hộ tịch, người làm công tác 
bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên công 
tác xã hội cấp xã, đại diện Hội liên hiệp 
phụ nữ, Đoàn thanh niên hoặc người có 
uy tín trong cộng đồng dân cư có đạo đức 
tốt, có Điều kiện, khả năng và kinh nghiệm 
trong việc giáo dục, giúp đỡ người dưới 18 
tuổi vi phạm pháp luật trực tiếp thực hiện 
việc giám sát, giáo dục theo sự phân công 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nhà trường, gia đình và cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác phối hợp, hỗ trợ thực 
hiện việc giám sát, giáo dục.

(Điều 6 Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)
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 (Theo Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 
quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, 
giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn 

trách nhiệm hình sự )

BỘ tư pháp
Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục  

pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về  
vi phạm pháp luật” đến năm 2021


